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ĐỀ SỐ 1
I .Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) 
Lựa chọn phương án đứng trước câu trả lời đúng (mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk152746891]Câu 1 (0,25 điểm). Biểu hiện của sự tôn trọng truyền thống của dân tộc là?
A. Xuyên tạc về các ngày lễ trong năm.
B. Chê bai các mẫu cổ phục.
C. Tìm hiểu truyền thống dân tộc.
D. Tư tưởng xính ngoại, bài trừ các sản phẩm truyền thống.
Câu 2 (0,25 điểm). Câu ca dao sau nói về truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc?
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong.
A. Hiếu thuận                                          B. Nhớ ơn
C. Yêu nước                                             D. Tôn sư trọng đạo
Câu 3 (0,25 điểm). Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự sáng tạo trong lao động?
A. Chăm chỉ cuốc ruộng bằng tay.             B. Gánh nước tưới cho cây trồng.
C. Vung gieo hạt bằng tay.                         D. Sáng tạo ra máy gặt lúa.
Câu 4 (0,25 điểm). Thế nào là lao động sáng tạo?
A. Không cần phải suy nghĩ mà chỉ cần sử dụng các cách thức vốn có để thực thi công việc.
B. Không bỏ cuộc khi có khó khăn trong quá trình lao động.
C. Luôn suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra cái mới, cách làm mới làm nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động.
D. Thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động bằng mọi cách.
Câu 5 (0,25 điểm). Vì sao chúng ta cần phải tôn trọng lẽ phải?
A. Vì bảo vệ lẽ phải giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp.
B. Vì người bảo vệ lẽ phải luôn phải chịu thiệt thòi.
C. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải tôn trọng lẽ phải.
D. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình.
Câu 6 (0,25 điểm). Vì sao cần phải giáo dục cho học sinh về việc phải tôn trọng lẽ phải?
A. Vì học sinh còn nhỏ sẽ dễ dàng giáo dục và tiếp thu kiến thức hơn những lứa tuổi khác.
B. Vì học sinh cần được nhận một nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ.
C. Vì học sinh là những chủ nhân tương lai của đất nước, giáo dục đúng đắn sẽ góp phần xây dựng , bảo vệ đất nước.
D. Vì học sinh cần được giáo dục tốt để sau này lớn lên tìm được những công việc nhàn hạ, lương cao.
Câu 7 (0,25 điểm).  Câu ca dao sau nói về điều gì “Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời”?
A. Đạo lí nhân nghĩa                        B. Tôn sư trọng đạo    
C. Tôn trọng lẽ phải                         D. Tinh thần đoàn kết
Câu 8 (0,25 điểm). Vì sao không nên nói dối với con trẻ?
A. Vì trẻ con không nhận thức được điều đúng sai nên cha mẹ có thể nói dối với con.
B. Vì trẻ nhỏ không biết nhận thức đâu là đúng đâu là sai, nên việc nói dối trẻ không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của trẻ nhỏ.
C. Vì trẻ nhỏ học theo rất nhanh, nhưng lời nói dối tưởng chừng vô hại thì vô tình có thể sẽ trở thành thói quen nói dối cho trẻ khi lớn.
D. Vì không phải đứa trẻ nào cũng nhận thức được đúng sai nên không trở thành thói quen khi lớn.
Câu 9 (0,25 điểm). Câu thành ngữ nào dưới đây nói lên sự phong phú và đa dạng về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam?
A. Chọn mặt gửi vàng.                                                B. Rừng vàng, biển bạc.
C. Nén bạc đâm toạc tờ giấy.                                      D. Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Câu 10 (0,25 điểm). Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên?
A. Vì tài nguyên thiên nhiên là vô hạn, chúng ta sẽ không dùng được hết chúng.             
B. Vì tài nguyên thiên nhiên là vô hạn, chúng ta sẽ không khai thác tài nguyên sẽ mất dần đi.             
C. Vì tài nguyên thiên nhiên không phải vô hạn, nếu không có biện pháp khai thác hợp lí sẽ gây cạn kiệt.
D. Vì tài nguyên thiên nhiên không mang lại nguồn lợi cho sản xuất và đời đời sống của con người..
Câu 11 (0,25 điểm). Hành vi nào sau đây là sai?
A. Rủ nhau vào rừng phòng hộ để khai thác gỗ quý.
B. Báo cho cơ quan chức năng hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
C. Tắt thiết bị điện khi không sử dụng.              
D. Tắt các vòi nước khi đã dùng xong.               
Câu 12 (0,25 điểm). Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người được gọi là…
A. tài nguyên thiên nhiên        B. tự nhiên          C. thiên nhiên             D. môi trường
II.Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Ca dao có câu:
Dù cho đất đổi trời thay
Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời
	a. (1,0 điểm) Ý nghĩa câu ca dao trên là gì? 
	b. (1,0 điểm) Em đã vận dụng ý nghĩa của câu ca dao trên như thế nào vào cuộc sống?
Câu 2 (3,0 điểm). 
a (0,5 điểm). Em hãy cho biết lẽ phải là gì? 
b (2,5 điểm). Nêu một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 
Câu 3 (2,0 điểm). Cho tình huống sau:
	Nhà bạn K ở cạnh một hồ nước lớn. Năm nào cũng vậy, vào ngày lễ tiễn ông Công ông Táo về trời, người dân trong khu vực đều đến hồ nước này để thả cá rồi vứt lại túi ni lông xuống hồ hoặc ngay trên bờ.
              a. Em có đồng tình với cách làm của những người dân trong tình huống trên không? Vì sao? 
              b. Nếu chứng kiến hành động đó của mọi người, em sẽ làm gì?
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